Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua công cụ dụng cụ và hàng vệ sinh phục vụ cho đối tượng năm 2026 của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần thuộc dự án Mua công cụ dụng cụ và hàng vệ sinh phục vụ cho đối tượng năm 2026 của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần;
	- Chủ đầu tư: Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau;
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày;
- Nguồn vốn: Nguồn đảm bảo xã hội năm 2026.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng yêu cầu E-HSMT. 
- Sản phẩm được bao gói trong hộp giấy, các lớp tiếp xúc với thực phẩm là nhựa PE, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT
- Ngoài quy cách bao gói (hộp, gói, bịch, túi,...) của nhà sản xuất; các sản phẩm còn phải được đóng Thùng Carton. Cứ 02 thùng carton được thành 1 kiện, kiện đóng trong 02 lớp bao bì: Lớp thứ nhất là túi PVC (Túi phải được cắt ngắn hợp lý và buộc chặt kín miệng), lớp thứ 2 là bao PP và được khâu miệng bao lại, bảo đảm kín khí, kín nước. 
-	Giá thành sản phẩm đã bao gồm chi phí bao gói, hòm gỗ,..và các chi phí khác có liên quan.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
- Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
A. Quy mô
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	A
	Hạng mục trang thiết bị

	I
	Công cụ dụng cụ

	1. 
	Khay đựng cơm
	Cái
	500

	2. 
	Tô bê ca vừa
	Cái 
	200

	3. 
	Tô bê ca lớn
	Cái 
	200

	4. 
	Muỗng bê ca lớn
	Cái
	1000

	5. 
	Vá mút cơm 
	Cây
	5

	6. 
	Rổ mũ
	Cái
	10

	7. 
	Chổi dừa
	Cây
	101

	8. 
	Chổi bông cỏ
	Cây
	100

	9. 
	Cây lau sàn
	Cây
	100

	10. 
	Ky xúc rác Song Long hoặc tương đương
	Cái
	50

	11. 
	Sọt đựng rát lớn nhựa Duy Tân hoặc tương đương
	Cái
	30

	12. 
	Dao lớn (Nhật)
	Cây
	10

	13. 
	Dao nhỏ
	Cây
	10

	14. 
	Kéo làm cá
	Cây
	30

	15. 
	Dao 2 lưỡi
	Cây
	20

	16. 
	Cây đánh vẫy cá
	Cây
	20

	17. 
	Thớt lớn
	Cái
	10

	18. 
	Thớt nhỏ
	Cái
	5

	19. 
	Ghế mũ ngồi làm cá
	Cái
	15

	20. 
	Ủng (đủ zize) màu trắng
	Đôi
	30

	21. 
	Rỗ mũ vuông (30x40)
	Cái
	20

	22. 
	Thùng nhựa trắng có nắp hình chữ nhật 30x40 
	Cái
	20

	23. 
	Cước
	Lốc
	24

	24. 
	Hộp nhựa có quay xách lưu mẫu thức ăn 30x40
	Cái
	10

	25. 
	Lõi lọc nước R.O
	Cái
	10

	26. 
	Lõi lọc nước 1,2,3
	Cái
	50

	27. 
	Cầu dao 1 pha
	Cái
	10

	28. 
	Cầu dao 3 pha
	Cái
	7

	29. 
	Đá cắt sắt
	Viên
	200

	30. 
	Lưỡi cắt gạch
	Cái 
	30

	31. 
	Mũi khoan
	Cái
	20

	32. 
	Que hàn
	kg
	50

	33. 
	Kìm hàn
	Cái
	5

	34. 
	Lê vê
	kg
	5

	35. 
	Cos bấm dây điện
	Con
	20

	36. 
	Nẹp điện
	Cây
	200

	37. 
	Dây điện 1.5
	Cuộn
	2

	38. 
	Dây điện 2.5
	Cuộn
	2

	39. 
	Dây điện 4.0
	Cuộn
	2

	40. 
	Dây điện 6.0
	Cuộn
	2

	41. 
	Dây điện đôi (2 lớp vỏ) 1.5
	Cuộn
	2

	42. 
	Dây điện đôi (2 lớp vỏ) 2.5
	Cuộn
	2

	43. 
	Ổ cấm đơn Pana hoặc tương đương
	Cái 
	21

	44. 
	Công tắc pana hoặc tương đương
	Cái
	52

	45. 
	Phích cắm
	Cái
	50

	46. 
	Phích nổi
	Cái
	50

	47. 
	Tắc kê nhựa 
	Bịch
	100

	48. 
	Ốc vít
	Bịch 
	100

	49. 
	Vít đuôi cá
	Bịch 
	20

	50. 
	Vít tol
	Bịch 
	20

	51. 
	Vít cây 
	Bịch
	20

	52. 
	Ống Bình Minh 27 hoặc tương đương
	Cây
	57

	53. 
	Chai keo Silicon
	Chai 
	20

	54. 
	Kiềm 
	Cái
	5

	55. 
	Vít 
	Cái 
	10

	56. 
	Đầu bắn vít
	Cái
	30

	57. 
	Đầu bắn tol
	Cái
	30

	58. 
	Tắc kê sắt 
	con
	50

	59. 
	Bánh xe khoá 2 tấc
	Cái
	30

	60. 
	Van Bình Minh 27 hoặc tương đương
	Cái
	55

	61. 
	Keo dán ống 
	Hộp
	15

	62. 
	Kéo cắt ống
	Cây
	5

	63. 
	Cưa sắt
	Cây
	20

	64. 
	Sứa xếp TOLSEN
	Cây
	10

	65. 
	Bản lề 
	Cái
	100

	66. 
	Tê Bình Minh 27 hoặc tương đương
	Cái
	100

	67. 
	Chốt gài Việt Tiệp hoặc tương đương
	Cái
	100

	68. 
	Keo non
	Cuộn
	50

	69. 
	Giấy nhám 
	Tờ 
	100

	70. 
	Co Bình Minh 27 hoặc tương đương
	Cái
	100

	71. 
	Sơn bạc Bạch Tuyết 800gr hoặc tương đương
	kg
	50

	72. 
	Ổ khoá Việt Tiệp nhỏ hoặc tương đương
	ổ
	50

	73. 
	Ổ khoá Việt Tiệp nhỏ hoặc tương đương
	ổ
	50

	74. 
	Bàn ủi Electrolux ES14007 hoặc tương đương
	Cái 
	5

	75. 
	Ổ khoá Việt Tiệp lớn hoặc tương đương
	ổ
	50

	76. 
	Ổ khoá tay nắm Việt Tiệp hoặc tương đương
	Cái 
	5

	77. 
	Ống dẻo 27
	Mét 
	100

	78. 
	Phao điện
	Cái
	10

	79. 
	Thước hộp Luxtop 50m
	Cây
	10

	80. 
	Ca múc nước có tay cầm nhựa Duy Tân hoặc tương đương
	Cái
	50

	81. 
	Thùng rác nhựa 60 lít đạp chân
	Cái
	20

	82. 
	Thùng rác nhựa 20 lít đạp chân
	Cái
	30

	83. 
	Bàn chải chà chân đại
	Cái
	50

	84. 
	Bông tấm
	Cái
	50

	85. 
	Tonder hớt tóc Flyco FC1902VN hoặc tương đương
	Cái
	3

	86. 
	Bấm móng tay chân thép không gỉ Kềm nghĩa B.901 hoặc tương đương
	Cây
	100

	87. 
	Cây cạo râu 
	Cây
	100

	88. 
	Vòng bi (bạc đạn)
	Cái
	60

	89. 
	Bàn chải sắt Nguyễn Thanh hoặc tương đương
	Cây
	50

	90. 
	Bánh xe khoá 1 tấc
	Cái
	20

	91. 
	Thép hộp kẽm Hoà phát hoặc tương đương
	Kg
	400

	92. 
	Ống Bình Minh 21 hoặc tương đương
	Cây
	50

	93. 
	Van nhựa Bình Minh 21 hoặc tương đương
	Cái
	100

	94. 
	Co nhựa Bình Minh 21 hoặc tương đương
	Cái
	100

	95. 
	Tê nhựa Tiền Phong 21 hoặc tương đương
	Cái
	100

	96. 
	Nối nhựa Bình Minh 21 hoặc tương đương
	Cái
	100

	97. 
	Nối 27
	Cái
	100

	98. 
	Bóng đèn led trụ
	Cái
	20

	99. 
	Băng keo giấy 
	Cây
	5

	100. 
	Chổi quét sàn nhà 
	Cây
	10

	101. 
	Sơn xịt 
	Chai
	24

	102. 
	Tán si 
	Kg
	5

	103. 
	Bulong si
	Kg
	5

	104. 
	Bánh xe xoay 1 tấc
	Cái
	20

	105. 
	Bánh xe xoay 2 tấc
	Cái
	20

	106. 
	Cọ lăn
	Cây
	10

	107. 
	Ống nhựa Bình Minh 49 hoặc tương đương
	Cây
	9

	108. 
	Ống nhựa Bình Minh 34 hoặc tương đương
	Cây
	10

	109. 
	Hàng vệ sinh
	
	

	110. 
	Gift lau sàn 1 Lít 
	Chai 
	1174

	111. 
	Nước giặt Surf 2.9kg hoặc tương đương
	Bịch
	1500

	112. 
	Dầu gọi Life Buoy 640g hoặc tương đương
	Chai
	1811

	113. 
	Nước rửa tay Lifebuoy 500ml hoặc tương đương
	Chai
	200

	114. 
	Tẩy cầu tím 900ml
	Chai
	1073

	115. 
	Kem đánh răng P/S 180ml hoặc tương đương
	Chai 
	1900

	116. 
	Lưỡi lam
	Hộp
	299

	117. 
	Giấy vệ sinh
	Cây 
	1500

	118. 
	Bàn chải đánh rang P/S hoặc tương đương
	Cây 
	2500

	119. 
	Khăn tấm
	Cái
	1190

	120. 
	Khăn mặt
	Cái 
	998

	121. 
	Bao tay cao su
	Cặp
	440

	122. 
	Tả dán Caryn hoặc tương đương
	Bịch
	615

	123. 
	Tẩy Jave loại 1 Lít hoặc tương đương
	Chai
	84

	124. 
	Bao tay bọc 
	Kg
	60

	125. 
	Tả quần SunMate hoặc tương đương
	Bịch
	55

	126. 
	Băng vệ sinh có cánh Kotex hoặc tương đương
	Bịch
	1114

	127. 
	Nước rửa chén Lix loại 3,5 Lít hoặc tương đương
	Can
	192



B. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật, thông tin chủ yếu:

- Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	Hạng mục
	Tên hàng hóa có liên quan

	Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng

	1 
	Khay đựng cơm
	Khai cơm Inox 5 ngăn (29x37x3)
Chất liệu Inox SUS 201 cao cấp 
Xuất xứ: Hàn Quốc hoặc tương đương
Kích thước: R290 x D370 x S30mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	2 
	Tô bê ca vừa
	Chất liệu: Nhựa Mica 
Kích thước: 14.9 x 5.9 (cm)
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	3 
	Tô bê ca lớn
	Chất liệu: Nhựa Mica 
Kích thước: 20 x 7.4 (cm)
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	4 
	Muỗng bê ca lớn
	Thành phần: 100% Nhựa Melamine 
Kích thước: 14.0 x 4.3 (cm)
Màu sắc: Trắng bóng
Xuất xứ: Fataco Việt Nam hoặc tương đương
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	5 
	Vá mút cơm 
	Màu sắc: Trắng ngọc, hồng nhạt
Nhà sản xuất: Inochi
Xuất xứ SP: Việt Nam hoặc tương đương
Năm ra mắt: 2024
Khối lượng SP (kg): 0.043kg
Kích thước: 200 x 77 x 33 (mm)
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	6 
	Rổ mũ
	Màu sắc: Xanh dương, hồng, đỏ, xanh lá, vàng
Nguyên liệu: Nhựa PP
Kích thước: 56 x 18.4 (mm)
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	7 
	Chổi dừa
	Xuất xứ: Việt Nam  
Kích thước: Chổi đại dài 90 cm, chổi đại nặng khoảng 550gr
Chất liệu: Xương lá dừa
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	8 
	Chổi bông cỏ
	Xuất xứ: Việt Nam  
Kích thước: Chiều ngang khoảng 50cm, chiều dài toàn than khoản 1m, nặng khoảng 400gr
Chất liệu: Hổn hợp và bông cỏ
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	9 
	Cây lau sàn
	Chất liệu: cán Inox, miếng gắn bằng vãi mềm
Kích thước: dài 1,5m, khung bàn lau: 45x15cm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	10 
	Ky xúc rác Song Long hoặc tương đương
	Xẻng nhựa Gầu hót cán cao 2261 Song Long
Xuất xứ: Hàng Việt Nam chất lượng cao
Kích thước: 30.5x32.5x63 (cm)
Nhà SX: Công ty nhựa Song Long hoặc tương đương
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	11 
	Sọt đựng rát lớn nhựa Duy Tân hoặc tương đương
	Kích thước: 41x41x45cm
Nhà SX: Công ty nhựa Duy Tân hoặc tương đương
Chất liệu: Nhựa PP
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	12 
	Dao lớn (Nhật)
	Dao Santoku đa năng 3 trong 1
Chiều dài lưỡi dao: 165mm
Chiều rộng lưỡi dao: 47mm
Độ dày lưỡi: 2mm
Độ dày cán dao: 10mm
Trọng lượng: 105g
Lưỡi dao thép không gỉ SUS 42012 được nhiệt luyện, độ cứng 53HRC
Thương hiệu: KATANA hoặc tương đương
Xuất xứ: Việt Nam 
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	13 
	Dao nhỏ
	Tên SP: Kiwi
Kích thước: 6.5
Thương hiệu: KIWI hoặc tương đương
Chất liệu INOX SUS42012
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	14 
	Kéo làm cá
	Thương hiệu: Protek hoặc tương đương
Model: K45
Kích thước: 95x190x10mm
Kích thước đóng gói: 120x240x20
Khối lượng: 144gr
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	15 
	Dao 2 lưỡi
	Chất liệu cao cấp, Thép Nhật chống gỉ cao cấp – sáng bóng, sắc bén, không hoen ố, Dể vệ sinh, sử dụng lâu dài, độ bền cao
Dao bào to: 150g
Bản rộng 8cm
Thân dài: 19cm
Cán dài: 13cm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	16 
	Cây đánh vẫy cá
	Chất liệu: Inox và nhựa PP
Màu sắc: Inox sáng bóng
Kết cấu: Cán nhựa chắc chắn
Kích thước: dài 21cm
Xuất xứ: Việt Nam 
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	17 
	Thớt lớn
	Kích thước: Đường kính 28+/-1cm (khoản từ 27 đến 28cm), độ dày 2.6cm
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Nâu gỗ
Có móc treo tiện lợi
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	18 
	Thớt nhỏ
	Đặt điểm: Không trơn, dung lâu dài, bền và nặng, dày dặn có thể chặt thức ăn
Kích thước: Đường kính 23cm
Có móc treo tiện lợi
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	19 
	Ghế mũ ngồi làm cá
	Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
Xuất xứ: Việt Nam 
Mã SP: No.H157/F157
Nguyên liệu: Nhưa PP chính phẩm cao cấp
Kích thước: 29x29x26cm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	20 
	Ủng (đủ zize) màu trắng
	Chất liệu thân ủng: Nhựa PVC cao su
Chất liệu đế: Cao su tổng hợp
Màu sắc: Trắng đế vàng
Chiều cao ủng: 29.4-32cm (tuỳ zize)
Trọng lượng: 1-1.2kg (tuỳ zize)
Công dụng: Chịu nước, chống trơn trược
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	21 
	Rỗ mũ vuông (30x40)
	Rỗ chữ nhật đốt trúc 3164
Kích thước: 40.5x29x11cm
Nguyên liệu: Nhưa PP cao cấp không gây độc hại khi sử dụng
Chất liệu: Nhựa dẻo, bền bỉ trong quá trình sử dụng
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	22 
	Thùng nhựa trắng có nắp hình chữ nhật 30x40 
	Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
Xuất xứ: Việt Nam 
Nguyên liệu: Nhưa PP chính phẩm cao cấp
Màu sắc: Trong suốt
Kích thước: 46x32x16cm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	23 
	Cước
	Kích thước: 15x15cm
Dạng bùi nhùi dung để vệ sinh bề mặt các chi tiết, dạng bùi nhùi tròn mềm, độ bền cao
Chất liệu từ những sợi Inox 100% không gỉ
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	24 
	Hộp nhựa có quay xách lưu mẫu thức ăn 30x40
	Kích thước hộp 33x21x15cm
Dung tích chứa: 7.2 lít
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	25 
	Lõi lọc nước R.O
	Thông số SP: Lõi lọc số 4, RO AQUA
Màng lọc nước RO công suất 75 Gallon
Số vòng màng: 11-13-15 vòng
Công suất lọc: 15-19 lít/h
Tuổi thọ: 90.000-120.000 lít hoặc ~ 36 tháng
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	26 
	Lõi lọc nước 1,2,3
	Chất liệu: Nhựa APS chống cháy, hợp kim đồng, sứ
Dòng điện 150A 2P 600V
Kích cở: 28x9x10cm (Đế 22x9cm)
Khối lượng tịnh: 2.4kg
Thương hiệu: SOPOKA hoặc tương đương
Xuất xứ: Việt Nam 
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	27 
	Cầu dao 1 pha
	Kích thước: 200x130x190mm
Công suất tải: 100A-600V
Cấu tạo: Đế sứ, tay cầm sứ, ống nhựa chống cháy, đồng nguyên chất
SP sản xuất tại Việt Nam
Nhà SX: Tiến Thành hoặc tương đương
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	28 
	Cầu dao 3 pha
	Được sản xuất từ bột đá, hạt hợp kim, bột kim cương nhân tạo, chất kết dính
Kích thước: 125x1.2x22mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	29 
	Đá cắt sắt
	Thương hiệu: Makita hoặc tương đương
Đường kính: 105mm
Chiều sâu cắt: ~ 40mm
Làm từ hợp kim và các hạt kim cương nhân tạo
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	30 
	Lưỡi cắt gạch
	Thương hiệu: Makita hoặc tương đương
Đường kính: 105mm
Chiều sâu cắt: ~ 40mm
Làm từ hợp kim và các hạt kim cương nhân tạo
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	31 
	Mũi khoan
	Nhà SX: Bosch hoặc tương đương
Xuất xứ Trung Quốc
Loại: Khoan sắt
Đơn vị tính: Hộp 10 mũi
Được làm từ thép, Đường kính 7.2mm
Chiều dài phần khoan: 69mm
Tổng chiều dài mũi khoan: 109mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	32 
	Que hàn
	Que hàn Kim Tín 3.2mm
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	33 
	Kìm hàn
	Kích thước: 15x6cm
Công suất: 600A
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	34 
	Lê vê
	Gói đinh rút Rive nhôm 3x15mm
Trọng lượng: 500gram
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	35 
	Cos bấm dây điện
	Chế tạo từ đồng đỏ
Dòng điện: 5A, 10A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 100A
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	36 
	Nẹp điện
	Thương hiệu: Nanoco
Mã sản phẩm: NNV2020
Chất liệu: Nhựa PVC 
Chiều dài: 1.7m/ cây
Kích thước: 20x10mm
Độ dày: 0.7 ± 0.1mm
Đóng gói: 50 cây/ bó
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	37 
	Dây điện 1.5
	Quy cách: 100m/ cuộn
Điện áp danh định: 450/750V
Tiết diện: 1.5mm2 tương đương với đường kính lõi đồng 1.38mm
Ruột dẫn: Đồng nguyên chất, võ bọc PVC 
Thương hiệu: Cadivi hoặc tương đương
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	38 
	Dây điện 2.5
	Điện áp danh định: 450/750V
Tiết diện: 2.5mm2
Quy cách: 100m/ cuộn
Thương hiệu: Cadivi hoặc tương đương
Ruột dẫn: Đồng nguyên chất, võ bọc PVC 
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	39 
	Dây điện 4.0
	Điện áp danh định: 450/750V
Tiết diện: 4.0mm2
Quy cách: 100m/ cuộn
Thương hiệu: Cadivi hoặc tương đương
Ruột dẫn: Đồng nguyên chất, võ bọc PVC 
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	40 
	Dây điện 6.0
	Điện áp danh định: 450/750V
Tiết diện: 6.0mm2
Quy cách: 100m/ cuộn
Thương hiệu: Cadivi hoặc tương đương
Ruột dẫn: Đồng nguyên chất, võ bọc PVC 
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	41 
	Dây điện đôi (2 lớp vỏ) 1.5
	Điện áp danh định: 450/750V
Tiết diện: 2x1.5mm2
Quy cách: 100m/ cuộn
Thương hiệu: Cadivi hoặc tương đương
Ruột dẫn: Đồng nguyên chất, võ bọc PVC 
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	42 
	Dây điện đôi (2 lớp vỏ) 2.5
	Điện áp danh định: 450/750V
Tiết diện: 2x2.5mm2
Quy cách: 100m/ cuộn
Thương hiệu: Cadivi hoặc tương đương
Ruột dẫn: Đồng nguyên chất, võ bọc PVC 
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	43 
	Ổ cấm đơn Pana  
	Thương hiệu: Panasonic hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật: 250VAC-16A
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	44 
	Công tắc Pana  
	Thương hiệu: Panasonic hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật: 250VAC-16A
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	45 
	Phích cắm
	Dòng điện: 16A
Thông số kỹ thuật: chân cấm tròn Φ4
Điện áp: 250V/50Hz 
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	46 
	Phích nối
	Chất liệu: Nhựa APS chống cháy, hợp kim đồng, sứ
Dòng điện: 150A 2P 600V
Kích cở: 28x9x10cm (Đế 22x9cm)
Khối lượng tịnh: 2.4kg
Thương hiệu: SOPOKA
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	47 
	Tắc kê nhựa 
	Nhà SX: Hưng Thịnh
Xuất xứ: Việt Nam
Tắc kê nhựa, tắc kê nở cỡ 7
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	48 
	Ốc vít
	Vít thạch cao đen chuyên dung bắn trực tiếp vào gỗ, trần tường thạch cao
Loại: 100 con/bịch
Kích thước: 2,5cm
Vật liệu: thép
Sử lý bề mặt: xi đen
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	49 
	Vít đuôi cá
	Vít bắn sắt đuôi cá, 1000con/bịch
Đầu dù Song Long
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	50 
	Vít tol
	Hãng sản xuất: OEM
Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước: 4cm
Chất liệu: Thép (chủ yếu là sắt) chắc chắn, cứng cáp, bền bỉ
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	51 
	Vít cây 
	Bịch 1000 con vít cửa đi KL Master: Bịch 1000con 2P (1350gr)
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	52 
	Ống Bình Minh 27 hoặc tương đương
	Chiều dài: 4m
Đường kính ngoài: 27mm
Độ dày: 3mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	53 
	Chai keo Silicon
	Loại polymer tổng hợp, chất rắn 66%, độ nhớt 160000 PCS, VOV < 50g/L
Điểm chớp cháy <0 độ F
Thương hiệu: Apolo
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	54 
	Kiềm 
	Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén, thân kìm sử dụng thép 60≠ chrome vanadium, cán bọc nhựa, dài 6”
Thương hiệu: ASAKY
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	55 
	Vít 
	Thương hiệu: Goodman
Xuất xứ: Đài Loan
Tua vít cán gai Goodman 3.2mm dài 100mm bake dẹp 3.2x100mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	56 
	Đầu bắn vít
	Mũi PH2 xám 9cm
Mũi vít có chiều dài từ 50mm đến 152mm
Với chui lục giác có kích thước ¼ inch (6.35mm)
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	57 
	Đầu bắn tol
	Đầu siết tôn ngắn 8mm TOP (8mm x 45mm)
Xuất xứ: Đài Loan
Chất liệu: Thép CR-V
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	58 
	Tắc kê sắt 
	Đường kính ren 8mm, chiều dài 80mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	59 
	Bánh xe khoá 2 tấc
	Kiểu càng: xoay khoá
Tải trọng: 150kg
Đường kính: 195mm
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	60 
	Van Bình Minh 27  
	Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Hãng SX: Nhựa Bình Minh hoặc tương đương
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	61 
	Keo dán ống 
	Keo dán ống nhựa lon, hủ Bình Minh 200gr
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	62 
	Kéo cắt ống
	Kéo cắt ống PVC 42mm TOP TFL-70002 thép SK5 cao cấp
Hãng SX: TOP
Xuất xứ: Đài Loan
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	63 
	Cưa sắt
	Khung cưa sắt 300mm WADFOW WHF3138
Kích thước: 300mm/12”
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	64 
	Sứa xếp TOLSEN
	Kích thước: 300mm
Chất liệu: Hợp kim thép
Xuất xứ: Trung Quốc
Thương hiệu: TOLSEN
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	65 
	Bản lề 
	Chất liệu: Inox 201
Kích thước: 100mm
Chiều rộng: 30mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	66 
	Tê Bình Minh 27 hoặc tương đương
	T nhựa PVC Φ27
Nhãn hiệu: Bình Minh
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	67 
	Chốt gài Việt Tiệp hoặc tương đương
	Chốt cửa Việt Tiệp 10430
Độ dài 11cm
Chất liệu: hợp kim
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	68 
	Keo non
	Chất liệu PTFE
Kích thước: 0.075x1/2x510mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	69 
	Giấy nhám 
	Giấy nhám 401Q (50 tờ/hộp)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 5 ½ x 9 in
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	70 
	Co Bình Minh 27 hoặc tương đương
	Co nhựa PVC Φ27
Nhãn hiệu: Bình Minh
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	71 
	Sơn bạc Bạch Tuyết 800gr hoặc tương đương
	Sơn dầu Bạch Tuyết màu nhũ bạc mã 120A
Khối lượng: 800gr
Hãng SX: Sơn Bạch Tuyết
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	72 
	Ổ khoá Việt Tiệp nhỏ hoặc tương đương
	Kích thước mã 0152m: dài 73x54mm (Φ10mm)
Hãng SX: Việt Tiệp
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	73 
	Ổ khoá Việt Tiệp nhỏ hoặc tương đương
	Kích thước mã 0152m: dài 73x54mm (Φ10mm)
Hãng SX: Việt Tiệp
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	74 
	Bàn ủi Electrolux ES14007 hoặc tương đương
	Bàn ủi hơi nước Electrolux ES14007
Hãng SX: Electrolux
Xuất xứ: Trung Quốc
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	75 
	Ổ khoá Việt Tiệp lớn hoặc tương đương
	Kích thước mã 0163m: dài 83x58mm (Φ12mm)
Hãng SX: Việt Tiệp
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	76 
	Ổ khoá tay nắm Việt Tiệp hoặc tương đương
	Khoá tay nắm tròn Việt Tiệp 04204
Yêu cầu dày của cửa: 25-40mm
Phân loại cò khoá: 30mm (loại cò ngắn); 60mm (loại cò dài)
Hãng SX: Việt Tiệp
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	77 
	Ống dẻo 27
	Chất liệu: Nhựa mềm
Quy cách: 1m
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	78 
	Phao điện
	Điện áp hoạt động 220V
Chiều dài dây: 2m
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	79 
	Thước hộp Luxtop 50m
	Thước hộp 50m dây Luxtop USA
Chất liệu: nhựa
Kích thước: 50m
Trọng lượng: 800gr
Loại: Thước vãi
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	80 
	Ca múc nước có tay cầm nhựa Duy Tân hoặc tương đương
	Ca múc nước bằng nhựa của Duy Tân
Ca lớn đường kính: 20cm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	81 
	Thùng rác nhựa 60 lít đạp chân
	Kích thước: 475x425x650mm
Chất liệu: Nhựa HDPE
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu nguyên chiếc
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	82 
	Thùng rác nhựa 20 lít đạp chân
	Kích thước: 376x276x445mm
Chất liệu: Nhựa HDPE
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	83 
	Bàn chải chà chân đại
	Chất liệu: nhựa PP + đầu bàn chải nylon cứng cáp, cọ rửa sạch hiệu quả 
Kích thước: Nhỏ gọn, dễ cầm tay
Xuất xứ: Đài Loan
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	84 
	Bông tấm
	Bông tấm tạo bọt Derladie
Chất liệu: PE
Trọng lượng tịnh: 10g
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	85 
	Tonder hớt tóc Flyco FC1902VN hoặc tương đương
	Tonder cắt tóc Flyco FC1902VN
Nhà SX: Flyco
Xuất xứ: Trung Quốc
Hệ thống lưỡi cạo: lưỡi dao sắc bén, 7 mức điều chỉnh lược căn, đèn led hiển thị, tính năng chống kẹt tóc
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	86 
	Bấm móng tay chân thép không gỉ Kềm nghĩa B.901 hoặc tương đương
	Chất liệu: Thép không gỉ (Inox), an toàn cho người dung
Trọng lượng tịnh: 45g
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 81 (+/-1) x 15 (+/-0.5) x 17 (+/-0.5)mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	87 
	Cây cạo râu 
	Cây cạo râu: Gillette hoặc tương đương
Chất liệu: Lưỡi dao thép không gỉ
Xuất xứ: Trung Quốc
Sản xuất: năm 2025
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	88 
	Vòng bi (bạc đạn)
	Model: 6202-2RSH
Thương hiệu: SKF
Xuất xứ: Ý
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	89 
	Bàn chải sắt Nguyễn Thanh hoặc tương đương
	Chiều cao sợi: 17mm, chiều dài tổng thể: 13cm, rộng 6cm
Chất liệu: Sợi thép kim loại mềm và chắc, ít bị bung, gãy sợi khi sử dụng
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	90 
	Bánh xe khoá 1 tấc
	Chất liệu: Bánh xe cao su
Đường kính: 100mm
Chiều cao tổng: 128mm
Tải trọng: 50kg/bánh
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	91 
	Thép hộp kẽm Hoà phát hoặc tương đương
	Thép Hoà phát
Thép mạ kẽm SS400
Kích thước: 50x50x2.5mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	92 
	Ống Bình Minh 21 hoặc tương đương
	Chiều dài ống: 4m
Đường kính ngoài: 21mm
Độ dày: 3.0mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	93 
	Van nhựa Bình Minh 21 hoặc tương đương
	Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Hãng SX: Nhựa Bình Minh
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	94 
	Co nhựa Bình Minh 21 hoặc tương đương
	Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Hãng SX: Nhựa Bình Minh
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	95 
	Tê nhựa Tiền Phong 21 hoặc tương đương
	Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Hãng SX: Nhựa Tiền Phong
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	96 
	Nối nhựa Bình Minh 21 hoặc tương đương
	Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Hãng SX: Nhựa Bình Minh
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	97 
	Nối 27
	Nối PVC Bình Minh Φ27, chịu va đập, chịu áp lực tốt
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Hãng SX: Nhựa Bình Minh
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	98 
	Bóng đèn led trụ
	Sử dụng điện: 220V
Màu ánh sáng trắng 6500K
Công suất: 50W
Thương hiệu: Rạng Đông hoặc tương đương
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	99 
	Băng keo giấy 
	Sản phẩm có bang bằng giấy kếp màu trắng đục
Bản rộng: 2.5cm
Thương hiệu: 3m
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	100 
	Chổi quét sàn nhà 
	Thương hiệu: Kleex
Chất liệu: Cước nhựa mềm mịn, cán nhựa cao cấp
Chiều dài: 90cm, phù hợp chiều cao của người lớn
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	101 
	Sơn xịt 
	Xuất xứ: Việt Nam
Loại sơn: Sơn xịt cao cấp gốc Acrylic
Đóng gói: lon xịt 400ml
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	102 
	Tán si 
	1Kg tán xi M6 đai ốc loại tốt dày dặn chắc chắn
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	103 
	Bulong si
	1Kg Bu lông mạ, đai ốc mạ phi 10 x 20mm
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	104 
	Bánh xe xoay 1 tấc
	Bánh xe đẩy SIKU-PU 100x50mm
Đường kính: 100mm
Tải trọng: 550kg
Độ dày càng thép: 6mm
Chất liệu (polyurethan (PU lõi gang)
Kích thước đế: 105x116
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	105 
	Bánh xe xoay 2 tấc
	Chất liệu: PU
Tải trọng: 400kg
Đường kính: 200x50mm
Chiều cao tổng: 238mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	106 
	Cọ lăn
	Cọ lăn sơn có khả năng chịu dầu, chuyên dung để sơn các dòng sơn dầu
Chiều dài lưỡi con lăn là 20cm
Thương hiệu: Việt Mỹ hoặc tương đương
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	107 
	Ống nhựa Bình Minh 49 hoặc tương đương
	Chiều dài ống: 4m
Đường kính ngoài: 49mm
Độ dày: 2.1mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	108 
	Ống nhựa Bình Minh 34 hoặc tương đương
	Chiều dài ống: 4m
Đường kính ngoài: 34mm
Độ dày: 3.0mm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	II
	Hàng vệ sinh
	

	109 
	Gift lau sàn 1 Lít 
	Nước lau sàn Gift hương Lify
Xuất xứ: Việt Nam
Hàm lượng chất tẩy rữa >2%
Khối lượng tịnh: 1 Lít
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	110 
	Nước giặt Surf 2.9kg hoặc tương đương
	Dung tích: Túi 2.9kg
Xuất xứ: Việt Nam
Thương hiệu: Surf
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	111 
	Dầu gọi Life Buoy 640g hoặc tương đương
	Thương hiệu: LifeBuoy
Loại chai 640gr
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	112 
	Nước rửa tay Lifebuoy 500ml hoặc tương đương
	Thương hiệu: LifeBuoy
Loại chai 450gr
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	113 
	Tẩy cầu tím 900ml
	Chất lượng: tẩy nhanh, sạch, hương dịu nhẹ
Quy cách: đóng gói 900ml/chai
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	114 
	Kem đánh răng P/S 180ml hoặc tương đương
	Hiệu: P/S
Loại: 180g/hộp
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	115 
	Lưỡi lam
	Thương hiệu: TIAM
Hộp nhỏ gồm 10 lưỡi dao
Độ mỏng lưỡi là 0.075mm giứp lưỡi tang độ sắc bén
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	116 
	Giấy vệ sinh
	Số lớp: 2 lớp
Quy cách: cây/10 cuộn
Đặt điểm quan trọng: mềm và tan trong nước
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	117 
	Bàn chải đánh rang P/S hoặc tương đương
	Hiệu: P/S
Lông bàn chải: siêu mềm, đ65o dày 0.01mm
Mặt chải lưỡi: nhỏ gọn
Cổ bàn chải: Thon, linh hoạt
Cán bàn chải: Cao su, dễ cầm nắm
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	118 
	Khăn tấm
	Chất liệu: Cotton tự nhiên, sợi tre
Kích thước: 70x90cm
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	119 
	Khăn mặt
	Chất liệu: Cotton 100% tự nhiên, mềm mại thấm hút, sơi bông tự nhiên se đôi chắc chắn, tiêu chuẩn Hotel-grade
Kích thước: 34x70cm
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	120 
	Bao tay cao su
	Dài 31cm, 100% cao su tự nhiên, gang dài tới giữa cánh tay, ôn sát cánh tay, tăng bảo vệ tay
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	121 
	Tả dán Caryn hoặc tương đương
	Thương hiệu: Caryn
Xuất xứ: Việt Nam
Size: M10/ML10/XL10: 10 miếng
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	122 
	Tẩy Jave loại 1 Lít hoặc tương đương
	Loại nước tẩy năng
Khối lượng: 1kg
Hiệu: Lix
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	123 
	Bao tay bọc 
	Kích thước: Phù hợp với cả hai tay, Polyetyl tự nhiên không chứa bất kỳ yếu tố phản ứng dị ứng với da người, không độc hại, vô hại và vô vị
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	124 
	Tả quần SunMate hoặc tương đương
	Thương hiệu: SunMate
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 
M: 18 + 2 miếng (vòng eo 60-100cm)
L: 16 + 2 miếng (vòng eo 75-105cm)
XL: 14 + 2 miếng (vòng eo 90-130cm)
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	125 
	Băng vệ sinh có cánh Kotex hoặc tương đương
	Thương hiệu: Kotex
Xuất xứ: Việt Nam
Trọng lượng: 182g
Kích thước: 11x8x12cm
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.

	126 
	Nước rửa chén Lix loại 3,5 Lít hoặc tương đương
	Nước rửa chén YES 3.6KG hương chanh
Khối lượng tịnh: 3.5kg
Thể tích thực: 3.43 lít
Xuất xứ: Việt Nam
Mới 100%, Bảo hành ≥12 tháng.


3. Các yêu cầu khác: 
- Nhà thầu phải có kế hoạch tổ chức cung cấp hàng hoá, bàn giao hoàn chỉnh tất cả hàng hóa theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư (gồm các nội dung chủ yếu sau: nội dung công việc; cách thức tiến hành, Nếu là hàng hoá nhập khẩu phải có CO, CQ) phù hợp với hiện trạng bàn giao và phải trình cho Chủ đầu tư trước khi thực hiện.
4. Bản vẽ: Không
5. Kiểm tra và thử nghiệm
	Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu E-HSMT;
- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư/ Đơn vị sử dụng sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu. 
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hồ sơ thì Chủ đầu tư/ Đơn vị sử dụng có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp hàng hóa không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư/ Đơn vị sử dụng có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư/ Đơn vị sử dụng không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu chịu.
- Hai bên lập biên bản kiểm định và xác định lỗi (nếu có).
- Bên A sẽ không nhập bất cứ lô hàng nào không đạt TCKT với bất cứ lý do gì. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm lên quan đến việc hàng hóa do nhà thầu cung cấp không đạt TCKT
- Cung cấp đầy đủ kết quả kiểm định, xét nghiệm chất lượng sữa về các chỉ số kỹ thuật, chỉ số an toàn thực phẩm đủ điều kiện, đảm bảo so với hồ sơ công bố đáp ứng của nhà thầu và hồ sơ kèm theo hàng hóa của nhà thầu





Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT   Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT     Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật   Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và  các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật  phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E - HSDT.    Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện   nhằm hạn chế sự  tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự  cạnh tranh không bình đẳng,   đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến  làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu,   không được nêu  yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.   Hồ sơ mời thầu  được   nêu nhãn hiệu, cat alô   của một  sản phẩm cụ thể   để tham  khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa  nhưng  phải ghi kèm theo cụm  từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, cat alô  đồng thời phải quy định rõ  nội hàm  tương đương  với hàng hóa đó về  đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng , thiết kế công  nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà  thầu trong quá trình chuẩn bị E - HSDT mà không được quy định tương đương về xuất  xứ.   Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:    1.1. Giới thiệu chung về dự án/ dự toán mua sắm , gói thầu   -   Tên gói thầu:  Gói thầu số 0 1 :  Mua công cụ dụng cụ và hàng vệ sinh phục vụ  cho đối tượng năm 2026 của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần  thuộc dự án  Mua  công cụ dụng cụ và hàng vệ sinh phục vụ cho đối tượng năm 2026 của Trung tâm  Nuôi dưỡng người tâm thần ;     -   Chủ đầu tư:  Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần   tỉnh Cà Mau ;     -   Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đầu thầu rộng rãi   trong nước, qua mạng ;     -   Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn một túi hồ sơ ;   -   Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói ;   -   Thời gian thực hiện hợp đồng:  365   ngày;   -   Nguồn vốn:  Nguồn đảm   bảo xã hội năm 2026 .   1.2. Yêu cầu về kỹ thuật   Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật  chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:    1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung  

